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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỘI THI 
“MĂNG NON SẴN SÀNG VÌ BIÊN GIỚI, BIỂN ĐẢO”

Câu 1: Đây là lực lượng chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam? 
A. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
 B. Việt Nam tuyên truyền cứu quốc quân 
C. Việt Nam tuyên truyền cứu nước 
Câu 2: Hãy cho biết ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng Cứu quốc vong, là vào ngày tháng năm nào? 
A. 15-5-1941 
B. 15/5/1930
 C.15/5/1940 
D. 15/5/1944 
Câu 3: Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Cứu quốc quân đã thống nhất lại vào ngày tháng năm nào? Mang tên là gì? 
A. 15/5/1944 – Quân đội Việt Nam
 B. 15/5/1945- Việt Nam giải phóng quân
 C. 14/5/1945- Quân đội nhân dân Việt Nam
 D. 10/5/1945- Việt Nam cứu quốc quân
Câu 4: Đêm mùng 4-5-1945, lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam được thành lập. Tên gọi của đội lúc đó là gì?
1. Đội vũ trang Quảng Nam
2. Đội vũ trang Quảng Đà
3. Đội du kích Vũ Hùng
4. Đội du kích Quảng Nam- Đà Nẵng
Câu 5: Đội tuyên truyền giải phóng quân Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào và ở đâu dưới đây:
A: Ngày 22/12/1943 tại Huyện Đoan Hùng- Tỉnh Phú Thọ.
B: Ngày 22/12/1944 tại Huyện Châu Nguyên Bình- Tỉnh Cao Bằng.
C: Ngày 22/12/1945 tại Huyện Nà Quảng- Tỉnh Cao Bằng
Câu 6: Ai là vị tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam ?
a. Võ Nguyên Giáp 
b. Văn Tiến Dũng
c. Nguyễn Chí Thanh
Câu 7: Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là ngày tháng năm nào?
a. Ngày 30 tháng 4 năm 1975.
b. Ngày 2 tháng 9 năm 1945
c. Ngày 19 tháng 8 năm 1945
Câu 8: Ngày 22/12 năm nào được Ban Bí thư T.Ư Đảng quyết định lấy ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12) là ngày hội Quốc phòng toàn dân?
a. Ngày 22/12/1989 
b. Ngày 22/12/1990
c. Ngày 22/12/1991
Câu 9:  Lãnh Hải là:
A. vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển.
B. vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường nội thủy ra phía biển.
C. vùng biển có chiều rộng 13 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển.
D. vùng biển có chiều rộng 14 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển.
Đáp án: A
Câu 10: Bờ biển nước ta dài:
A. 3240 km
B. 3250km
C. 3260 km
D. 3270 km
Đáp án: C
Câu 11: Vùng biển nước ta bao gồm:
A. Vùng nội thuỷ, vùng lãnh hải
B. Vùng tiếp giáp lãnh hải
C. Vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa
D. Tất cả các ý trên đều đúng
Đáp án: D
Câu 12: Đảo Phú Quốc thuộc địa phận tỉnh thành nào của nước ta?
A. An Giang
B. Kiên Giang
C. Cà mau
D. Bà Rịa – Vũng tàu
Đáp án: B
Câu 13: Những loài thực vật nào sau đây xuất hiện nhiều trên các bài thơ, bài hát về Trường Sa:
A. Cây liễu
B. Cây bàng vuông
C. Cây phi lao
D. Cây hoa phượng
Đáp án: B
Câu 14: Bờ biển nước ta nằm ở phía nào của Biển Đông?
A. Phía Nam của Biển Đông
B. Phía Tây của Biển Đông
C. Phía Đông của Biển Đông
D. Phía Bắc của Biển Đông
Đáp án: B
Câu 15: Bờ biển nước ta nằm ở phía nào của Biển Đông?
A. Phía Nam của Biển Đông
B. Phía Tây của Biển Đông
C. Phía Đông của Biển Đông
D. Phía Bắc của Biển Đông
Câu 16: Đảo vừa có diện tích lớn nhất và vừa có giá trị về du lịch, về an ninh - quốc phòng là đảo nào?
A. Đảo Phú Quốc
B. Đảo Trường Sa Lớn
C. Đảo Lý Sơn
D. Song Tử Tây
Câu 17: Nguyên nhân chính gây nên sóng thần là gì?
A. Động đất lớn dưới đáy biển.
B. Siêu bão
C. Thủy triều lên cao
D. Núi lửa dưới đáy biển
Câu 18: Vịnh Hạ Long thuộc quản lý của tỉnh, thành phố nào của nước ta?
A. Bắc Ninh
B. Quảng Ninh
C. Hải Phòng
D. Thái Bình
Câu 19: Thứ thự các cửa biển náo sau đây là đúng theo hướng Bắc vào Nam?
A. Cửa Tư Hiền, Cửa Cam Ranh, Cửa Lò, Cửa Tùng, Cửa Nhật Lệ.
B. Cửa Tùng, Cửa Lò, Cửa Nhật Lệ, Cửa Cam Ranh, Cửa Tư Hiền.
C. Cửa Lò, Cửa Nhật Lệ, cửa Tùng, Cửa Tư Hiền, Cửa Cam Ranh.
D. Cửa Lò, Cửa Tùng, Cửa Nhật Lệ, Cửa Tư Hiền, Cửa Cam Ranh.
Câu 20: Ngày nào được ấn định là ngày mở ký công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển?
A. 30/4/1982
B. 30/5/1982
C. 10/12/1982
D. 08/4/1982
Câu 21: Biển Đông có vị trí chiến lược quan trọng, diện tích khoảng 3,5 km2, được bao bọc bởi:
A. 9 nước và vũng lãnh thổ gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Bruney, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Campuchia và Đài Loan
B. 9 nước gồm Việt Nam, Trung Quốc, Cam-pu-chia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây và Phi-líp-pin.
C. 9 nước gồm Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây và Phi-líp-pin.
D. Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây và Phi-líp-pin, Đông Timo
Câu 22: Bạn hãy cho biết tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2013 được diễn ra ở đâu? Vào thời gian nào?
A. Thanh Hóa, ngày 6/6/2013
B. Nghệ An, ngày 7/6/2013
C. Hà Tĩnh, ngày 8/6/2013
D. Quảng Bình, ngày 9/6/2013
Câu 23: Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển được 150 quốc gia các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ Hội nghị đã thông qua vào ngày tháng năm nào?
A. 30/4/1982
B. 30/5/1982
C. 10/12/1982
D. 11/11/182
Câu 24: Ngày nào được ấn định là ngày mở ký công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển?
A. 30/4/1982
B. 30/5/1982
C. 10/12/1982
D. 08/4/1982
Câu 25: Tính đến ngày 24-9-2012 quốc gia châu Phi Swaziland là quốc gia thứ bao nhiêu chính thức phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (Công ước Luật Biển 1982)?
A. 162
B. 164
C. 126
D. 128
Câu 26: Công ước Luật biển 1982 chính thức có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?
A. 23/6/1994
B. 16-11-1993
C. 16/11/1994
D. 11/6/1994
Câu 27: Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển Quốc gia ven biển có quyền xác định vùng đặc quyền kinh tế rộng (tối đa) bao nhiêu Hải lý?
A. 200 hải lý
B. 250 hải lý
C. 300 hải lý
D. 350 hải lý
Câu 28:  Tại các vùng biển đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa quốc gia ven biển có quyền chủ quyền về:
A. thăm dò, khai thác, bảo quản tài nguyên.
B. các quốc gia khác có quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền tự do đặt cáp và ống dẫn ngầm.
C. quyền tài phán đối với nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ môi trường biển, lắp đặt và sử dụng các thiết bị, công trình.
D. Đáp án A và B đúng.
Câu 29: Bãi biển nào sau đây thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế?
A. Biển Thuận An
B. Biển Cửa Việt
C. Biển Cửa Tùng
D. Biển Cửa Lò
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